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Chương: 416

Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện quý III 

năm 2023

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện năm nay 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, 

khác

I  Số thu phí, lệ phí, thu khác 386 161,85

1 Lệ phí 6 3,0 100

Lệ phí cấp Giấy phép Văn phòng đại diện 6 3,0 50 100

2 Phí 370 157,66 1.295,61

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán buôn rượu, 

thuốc lá ...)

50 2,4 4,8 25,0

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại (an toàn thực 

phẩm ..)

120 7,30 6,1 28,63

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng 

(hoạt động điện lực, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ 

thuật, bản vẽ thi công ...)

130 136,26 104,8 1.041,98

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ CN 70 10,5 15,0

Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất 0 1,20 200

3 Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 10 1,19 11,9 110,0

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 289 40,041 193,1

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 289 40,04 193,1

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 289 40,04 0,14 193,1

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 87,4 24,94

1 Lệ phí 6 3,0

Lệ phí cấp Giấy phép Văn phòng đại diện 6 3,0 50

2 Phí 81 21,89 1.578,78

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán buôn rượu, 

thuốc lá ...)

25 1,20 5 25,0
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Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại (an toàn thực 

phẩm ..)

36 2,190 6,1 28,6

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc 

lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng 

(hoạt động điện lực, thiết kế cơ sở, báo cáo kỹ 

thuật, bản vẽ thi công ...)

13 17,333 133,3 1.325,2

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ CN 7 1,05 15,0

Cấp phép hoạt động hóa chất nguy hiểm 0 0,12 200,0

3 Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 0,4 0,0477 11,93 110,9

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 31.065 4.057,785 339,20

I Nguồn ngân sách trong nước 31.065 4.057,785 339,20

1 Chi quản lý hành chính 12.978 2.335,674 207,01

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.014 1.965,244 28,02 119,52

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 5.964 370,430 6,21 87,49

2 Chi sự nghiệp kinh tế 18.087 1.722,111 132,19

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.110 975,689 23,7 103,11

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 13.977 746,422 5,3 29,1

II Nguồn Vốn viện trợ 0 0 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0
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